
STT THÔNG SỐ GIÁ BÁN LẺ GHI CHÚ

Ký hiệu: SK-HBL-SP205-50

Công suất: 50w

LED chip: Epistar Chip + DONE To

Điện áp làm việc: 100 - 240v; 50 - 60HZ

Hệ số công suất: 0.95

Hiệu quả ánh sáng: 120-130 lm/w

Nhiệt độ màu: 2700 - 6500K

CRI:>75

Độ kín: IP65

Bảo hành: 2 năm

Ký hiệu: SK-HBL-SP205-100

Công suất: 100w

LED chip: Epistar Chip + DONE To

Điện áp làm việc: 100-240v  50-60HZ

Hệ số công suất: 0.95

Hiệu quả ánh sáng: 120-130 lm/w

Nhiệt độ màu: 2700-6500K

CRI:>75

Độ kín: IP65

Bảo hành: 2 năm

Ký hiệu: SK-HBL-SP205-150

Công suất: 150w

LED chip: Epistar Chip + DONE To

Điện áp làm việc: 100-240v  50-60HZ

Hệ số công suất: 0.95

Hiệu quả ánh sáng: 120-130 lm/w

Nhiệt độ màu: 2700-6500K

CRI:>75

Độ kín: IP65

Bảo hành: 2 năm

Ký hiệu: SK-HBL-SP205-200

Công suất: 200w

LED chip: Epistar Chip + DONE To

Điện áp làm việc: 100-240v  50-60HZ

Hệ số công suất: 0.95

Hiệu quả ánh sáng: 120-130 lm/w

Nhiệt độ màu: 2700-6500K

CRI:>75

Độ kín: IP65

Bảo hành: 2 năm

Hàng có sẵn

Hàng có sẵn

Hàng có sẵn

Hàng có sẵn

2.200.000Đ

2.900.000Đ

1

2 1.800.000Đ

3

4

900.000Đ

BẢNG GIÁ ĐÈN NHÀ XƯỞNG

HÌNH ẢNH

CÔNG TY CỔ PHẦN SUNKY VIỆT NAM

SUNKY VIETNAM JSC 

Văn phòng: 370/192 Lê Trọng Tấn, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội

Điện thoại : 0989 787875    0989 888 620     

 Website : www.sunky.vn - www.denledsang.vn



Ký hiệu: SK-HBL-SP205-250

Công suất: 250w

LED chip: Epistar Chip + DONE To

Điện áp làm việc: 100-240v  50-60HZ

Hệ số công suất: 0.95

Hiệu quả ánh sáng: 120-130 lm/w

Nhiệt độ màu: 2700-6500K

CRI:>75

Độ kín: IP65

Bảo hành: 2 năm

Ký hiệu: SK-HBL-SP204-100

Công suất: 100w

LED chip: Epistar Chip + DONE To

Điện áp làm việc: 100-240v  50-60HZ

Hệ số công suất: 0.95

Hiệu quả ánh sáng: 120-130 lm/w

Nhiệt độ màu: 2700-6500K

CRI:>75

Độ kín: IP65

Bảo hành: 2 năm

Ký hiệu: SK-HBL-SP204-150

Công suất: 150w

LED chip: Epistar Chip + DONE To

Điện áp làm việc: 100-240v  50-60HZ

Hệ số công suất: 0.95

Hiệu quả ánh sáng: 120-130 lm/w

Nhiệt độ màu: 2700-6500K

CRI:>75

Độ kín: IP65

Bảo hành: 2 năm

Ký hiệu: SK-HBL-SP204-200

Công suất: 200w

LED chip: Epistar Chip + DONE To

Điện áp làm việc: 100-240v  50-60HZ

Hệ số công suất: 0.95

Hiệu quả ánh sáng: 120-130 lm/w

Nhiệt độ màu: 2700-6500K

CRI:>75

Độ kín: IP65

Bảo hành: 2 năm

Ký hiệu: SK-HBL-SP204-250

Công suất: 250w

LED chip: Epistar Chip + DONE To

Điện áp làm việc: 100-240v  50-60HZ

Hệ số công suất: 0.95

Hiệu quả ánh sáng: 120-130 lm/w

Nhiệt độ màu: 2700-6500K

CRI:>75

Độ kín: IP65

Bảo hành: 2 năm

Ký hiệu: SK-HBL-SP203-80

Công suất: 80W

LED chip: Bridgelux USA + Meanwell driver

Điện áp làm việc: 100-240v  50-60HZ

Hệ số công suất: 0.95

Hiệu quả ánh sáng: 130-140 lm/w

Nhiệt độ màu: 2700-6500K

CRI:>75

Độ kín: IP65

Bảo hành: 3 năm

Liên hệ

Liên hệ

2.500.000Đ Liên hệ

3.300.000Đ

9 3.900.000Đ

8

3.200.000Đ

6

7 2.900.000Đ

Liên hệ

5 3.700.000Đ

Hàng có sẵn

Hàng có sẵn

10



Ký hiệu: SK-HBL-SP203-100

Công suất: 100W

LED chip: Bridgelux USA + Meanwell driver

Điện áp làm việc: 100-240v  50-60HZ

Hệ số công suất: 0.95

Hiệu quả ánh sáng: 130-140 lm/w

Nhiệt độ màu: 2700-6500K

CRI:>75

Độ kín: IP65

Bảo hành: 3 năm

Ký hiệu: SK-HBL-SP203-150

Công suất: 150W

LED chip: Bridgelux USA + Meanwell driver

Điện áp làm việc: 100-240v  50-60HZ

Hệ số công suất: 0.95

Hiệu quả ánh sáng: 130-140 lm/w

Nhiệt độ màu: 2700-6500K

CRI:>75

Độ kín: IP65

Bảo hành: 3 năm

Ký hiệu: SK-HBL-SP203-200

Công suất: 200W

LED chip: Bridgelux USA + Meanwell driver

Điện áp làm việc: 100-240v  50-60HZ

Hệ số công suất: 0.95

Hiệu quả ánh sáng: 130-140 lm/w

Nhiệt độ màu: 2700-6500K

CRI:>75

Độ kín: IP65

Bảo hành: 3 năm

Ký hiệu: SK-HBL-SP203-250

Công suất: 250W

LED chip: Bridgelux USA + Meanwell driver

Điện áp làm việc: 100-240v  50-60HZ

Hệ số công suất: 0.95

Hiệu quả ánh sáng: 130-140 lm/w

Nhiệt độ màu: 2700-6500K

CRI:>75

Độ kín: IP65

Bảo hành: 3 năm

Ký hiệu: SK-HBL-SP203-300

Công suất: 300W

LED chip: Bridgelux USA + Meanwell driver

Điện áp làm việc: 100-240v  50-60HZ

Hệ số công suất: 0.95

Hiệu quả ánh sáng: 130-140 lm/w

Nhiệt độ màu: 2700-6500K

CRI:>75

Độ kín: IP65

Bảo hành: 3 năm

4.900.000Đ

3.700.000Đ

Hàng có sẵn

11

12 4.100.000Đ

Hàng có sẵn

7.500.000Đ Hàng có sẵn

Hàng có sẵn

5.700.000Đ Hàng có sẵn

13

14

15



STT THÔNG SỐ GIÁ BÁN LẺ GHI CHÚ

Ký hiệu: SK-P30W

Công suất: 30w

LED chip: Epistar Chip 

Điện áp làm việc: 100-240v  50-60HZ

Hệ số công suất: 0.95

Hiệu quả ánh sáng: 120-130 lm/w

Nhiệt độ màu: Trắng/vàng/trung tính

CRI:>75

Độ kín: IP65

Bảo hành: 2 năm

Ký hiệu: SK-P50W

Công suất: 50w

LED chip: Epistar Chip + DONE driver

Điện áp làm việc: 100-240v  50-60HZ

Hệ số công suất: 0.95

Hiệu quả ánh sáng: 120-130 lm/w

Nhiệt độ màu: Trắng/vàng/trung tính

CRI:>75

Độ kín: IP65

Bảo hành: 2 năm

Ký hiệu: SK-P100W

Công suất: 100w

LED chip: Epistar Chip + DONE driver

Điện áp làm việc: 100-240v  50-60HZ

Hệ số công suất: 0.95

Hiệu quả ánh sáng: 120-130 lm/w

Nhiệt độ màu: Trắng/vàng/trung tính

CRI:>75

Đ

Bảo hành: 2 năm

Ký hiệu: SK150WE

Công suất: 150w

LED chip: Epistar Chip + DONE driver

Điện áp làm việc: 100-240v  50-60HZ

Hệ số công suất: 0.95

Hiệu quả ánh sáng: 120-130 lm/w

Nhiệt độ màu: Trắng/vàng/trung tính

CRI:>75

Độ kín: IP65

Bảo hành: 2 năm

Ký hiệu: SK200WE

Công suất: 200w

LED chip: Epistar Chip + DONE driver

Điện áp làm việc: 100-240v  50-60HZ

Hệ số công suất: 0.95

Hiệu quả ánh sáng: 120-130 lm/w

Nhiệt độ màu: Trắng/vàng/trung tính

CRI:>75

Độ kín: IP65

Bảo hành: 2 năm

5 1.900.000Đ

1.640.000Đ

2

3

4

Hàng có sẵn

Hàng có sẵn

Hàng có sẵn

Hàng có sẵn

540.000Đ

940.000Đ

BẢNG GIÁ ĐÈN PHA

440.000Đ1

HÌNH ẢNH

Hàng có sẵn



STT THÔNG SỐ GIÁ BÁN LẺ GHI CHÚ

Ký hiệu: SK-FL-SP302-200

Công suất: 200w

LED chip: Epistar Chip + DONE driver

Điện áp làm việc: 100-240v  50-60HZ

Hệ số công suất: 0.95

Hiệu quả ánh sáng: 120-130 lm/w

Nhiệt độ màu: 2700-6500K

CRI:>75

Bảo hành: 2 năm

Ký hiệu: SK-FL-SP302-300

Công suất: 300w

LED chip: Epistar Chip + DONE driver

Điện áp làm việc: 100-240v  50-60HZ

Hệ số công suất: 0.95

Hiệu quả ánh sáng: 120-130 lm/w

Nhiệt độ màu: 2700-6500K

CRI:>75

Bảo hành: 2 năm

Ký hiệu: SK-FL-SP302-400

Công suất: 400w

LED chip: Epistar Chip + DONE driver

Điện áp làm việc: 100-240v  50-60HZ

Hệ số công suất: 0.95

Hiệu quả ánh sáng: 120-130 lm/w

Nhiệt độ màu: 2700-6500K

CRI:>75

Bảo hành: 2 năm

Ký hiệu: SK-FL-SP302-500

Công suất: 500w

LED chip: Epistar Chip + DONE driver

Điện áp làm việc: 100-240v  50-60HZ

Hệ số công suất: 0.95

Hiệu quả ánh sáng: 120-130 lm/w

Nhiệt độ màu: 2700-6500K

CRI:>75

Bảo hành: 2 năm

Ký hiệu: SK-FL-SP302-600

Công suất: 600w

LED chip: Epistar Chip + DONE driver

Điện áp làm việc: 100-240v  50-60HZ

Hệ số công suất: 0.95

Hiệu quả ánh sáng: 120-130 lm/w

Nhiệt độ màu: 2700-6500K

CRI:>75

Bảo hành: 2 năm

5 7.900.000Đ Hàng có sẵn

3 4.000.000Đ Hàng có sẵn

4 5.900.000Đ Hàng có sẵn

1 2.200.000Đ Hàng có sẵn

BẢNG GIÁ PHA CHÉN

2 3.200.000Đ Hàng có sẵn

HÌNH ẢNH



STT THÔNG SỐ GIÁ BÁN LẺ GHI CHÚ

Ký hiệu: SK-FL-SP306-150

Công suất: 150w

LED chip: Epistar Chip + DONE driver

Điện áp làm việc: 100-240v  50-60HZ

Hệ số công suất: 0.95

Hiệu quả ánh sáng: 120-130 lm/w

Nhiệt độ màu: 2700-6500K

CRI:>75

Độ kín: IP65

Bảo hành: 2 năm

Ký hiệu: SK-FL-SP306-200

Công suất: 200w

LED chip: Epistar Chip + DONE driver

Điện áp làm việc: 100-240v  50-60HZ

Hệ số công suất: 0.95

Hiệu quả ánh sáng: 120-130 lm/w

Nhiệt độ màu: 2700-6500K

CRI:>75

Đ

Bảo hành: 2 năm

Ký hiệu: SK-FL-SP306-250

Công suất: 250w

LED chip: Epistar Chip + DONE driver

Điện áp làm việc: 100-240v  50-60HZ

Hệ số công suất: 0.95

Hiệu quả ánh sáng: 120-130 lm/w

Nhiệt độ màu: 2700-6500K

CRI:>75

Độ kín: IP65

Bảo hành: 2 năm

Ký hiệu: SK-FL-SP306-300

Công suất: 300w

LED chip: Epistar Chip + DONE driver

Điện áp làm việc: 100-240v  50-60HZ

Hệ số công suất: 0.95

Hiệu quả ánh sáng: 120-130 lm/w

Nhiệt độ màu: 2700-6500K

CRI:>75

Độ kín: IP65

Bảo hành: 2 năm

Hàng có sẵn

3 3.400.000Đ Hàng có sẵn

4 3.800.000Đ

1.900.000Đ Hàng có sẵn

2 2.600.000Đ

BẢNG GIÁ PHA CẦU

Hàng có sẵn

HÌNH ẢNH

1



Ký hiệu: SK-FL-SP306-400

Công suất: 400w

LED chip: Epistar Chip + DONE driver

Điện áp làm việc: 100-240v  50-60HZ

Hệ số công suất: 0.95

Hiệu quả ánh sáng: 120-130 lm/w

Nhiệt độ màu: 2700-6500K

CRI:>75

Đ

Bảo hành: 2 năm

Ký hiệu: SK-FL-SP306-500

Công suất: 500w

LED chip: Epistar Chip + DONE driver

Điện áp làm việc: 100-240v  50-60HZ

Hệ số công suất: 0.95

Hiệu quả ánh sáng: 120-130 lm/w

Nhiệt độ màu: 2700-6500K

CRI:>75

Đ

Bảo hành: 2 năm

Ký hiệu: SK-FL-SP306-600

Công suất: 600w

LED chip: Epistar Chip + DONE driver

Điện áp làm việc: 100-240v  50-60HZ

Hệ số công suất: 0.95

Hiệu quả ánh sáng: 120-130 lm/w

Nhiệt độ màu: 2700-6500K

CRI:>75

Bảo hành: 2 năm

7 8.100.000Đ Hàng có sẵn

5 5.200.000Đ Hàng có sẵn

6 6.300.000Đ Hàng có sẵn



ST

T
THÔNG SỐ GIÁ BÁN LẺ GHI CHÚ

Ký hiệu: SK-STL-SP107-50

Công suất: 50w
LED Chip: Epistar Chip + DONE/LP driver

Điện áp làm việc: 100 - 240v; 50 - 60HZ

Hệ số công suất > 0.95

Hiệu quả ánh sáng: 120 lm/w

Độ sáng: 6000lm

CRI:>80

Độ kín: IP65

Bảo hành: 2 năm

Ký hiệu: SK-STL-SP107-100

Công suất: 100w

LED Chip: Epistar Chip + DONE/LP driver

Điện áp làm việc: 100 - 240v; 50 - 60HZ

Hệ số công suất > 0.95

Hiệu quả ánh sáng: 120 lm/w

Độ sáng: 12000lm

CRI:>80

Độ kín: IP65

Bảo hành: 3 năm

Ký hiệu: SK-STL-SP107-150

Công suất: 150w

LED Chip: Epistar Chip + DONE/LP driver

Điện áp làm việc: 100 - 240v; 50 - 60HZ

Hệ số công suất > 0.95

Hiệu quả ánh sáng: 120 lm/w

Độ sáng: 18000lm

CRI:>80

Độ kín: IP65

Bảo hành: 2 năm

Ký hiệu: SK-STL-SP107-200

Công suất: 200w

LED Chip: Epistar Chip + DONE/LP driver

Điện áp làm việc: 100 - 240v; 50 - 60HZ

Hệ số công suất > 0.95

Hiệu quả ánh sáng: 120 lm/w

Độ sáng: 24000lm

CRI:>80

Độ kín: IP65

Bảo hành: 2 năm

Hàng có sẵn

Hàng có sẵn

Hàng có sẵn

Hàng có sẵn

4 2.700.000đ

2 1.500.000đ

3 1.960.000đ

BẢNG GIÁ ĐÈN ĐƯỜNG

HÌNH ẢNH

1 820.000đ


